
 0. Bắt đầu

Tổng ngân sách đã lập Còn so với ngân sách năm Đã chi đến tháng 3 KPI đạt mục tiêu tháng 3

1,235.0 triệu 15.0 triệu 335.0 triệu 3/7
từ sheet 3. Ngân sách so với ô Tổng ngân sách trade năm bằng 97% kế hoạch cùng kỳ từ sheet 5. KPI

Nhãn hàng Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu) Tổng ngân sách đã lập (sheet 3) 1,235,000,000

Ngành hàng, khu vực Bánh quy, snack · TP.HCM và 4 tỉnh miền NamChênh so với ngân sách năm 15,000,000

Năm kế hoạch 2027 Kiểm tra ngân sách Còn trong ngân sách

Tổng ngân sách trade năm (VND, chưa VAT) 1,250,000,000 Tỷ trọng kênh MT 70%

Số điểm MT mục tiêu (tự lấy từ sheet 1) 60 Tỷ trọng kênh GT 30%

Số điểm GT mục tiêu (tự lấy từ sheet 1) 298 Số chương trình trong năm (sheet 2) 9

Người phụ trách Nhóm trade marketing Gió Mới Đã chi thực tế đến tháng báo cáo 335,000,000

Tháng đang báo cáo 3 % đã chi so với kế hoạch cùng kỳ 97%

Ngày đối chiếu hạn chốt (để trống = hôm nay) 15/03/2027 Số điểm trong danh sách (sheet 4) 40

Điểm đến hạn đã có ảnh nghiệm thu 89%

KPI đạt mục tiêu tháng báo cáo (sheet 5) 3/7

Chương trình lên kệ trong 45 ngày 1 · Hè · Trưng bày đại lý GT

Chương trình trễ hạn chốt POSM 1

Ngày dùng để đối chiếu 15/03/2027

Ô còn ví dụ chưa thay (tô cam) 889

Dòng trỏ tới chương trình không còn trong lịch 0

Loại chương trình Ngân sách kế hoạch

Trưng bày & POSM 385,000,000

Sampling/activation 320,000,000

Khuyến mãi người tiêu dùng 220,000,000

Thưởng điểm bán 310,000,000

③ Mỗi tháng nhập số thực ở sheet 3 (cột Thực chi), sheet 5. KPI và sheet 6. Báo cáo tháng, rồi đổi ô Tháng đang báo cáo.

3 BƯỚC DÙNG

THÔNG TIN (nhập một lần, các sheet tự dùng)

NGÂN SÁCH THEO THÁNG: KẾ HOẠCH MT, GT VÀ THỰC CHI

② Sửa chương trình ở sheet 2. Lịch 12 tháng, rồi ghi khoản chi ở sheet 3. Ngân sách (loại, hạng mục chọn sẵn sửa ở sheet Danh mục). Số tổng và biểu đồ ở đây 

tự đổi.

TÓM TẮT TỰ TÍNH

① Ô cam chữ xám là ví dụ: nhập đè thông tin của bạn ở khối Thông tin (tên nhãn, năm, tổng ngân sách, tháng báo cáo). Ô vàng là ô trống để nhập, ô trắng tự tính.

NGÂN SÁCH THEO LOẠI CHƯƠNG TRÌNH
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 1. Mục tiêu & kênh

Kênh Nhóm điểm bán Loại điểm
Tổng điểm 

trong vùng

Điểm có hàng 

hiện tại

Điểm có hàng 

mục tiêu

Độ phủ hiện 

tại

Độ phủ mục 

tiêu

Mức tăng 

(điểm %)
Vai trò kênh Ghi chú

MT Chuỗi siêu thị A Siêu thị 24 22 24 92% 100% +8% Xây hình ảnh Giữ vị trí đầu kệ cả năm

MT Chuỗi siêu thị B Siêu thị 18 14 17 78% 94% +17% Kéo doanh số Thêm 3 siêu thị mới mở

MT Chuỗi tiện lợi C Cửa hàng tiện lợi 30 12 19 40% 63% +23% Mở rộng độ phủ Ưu tiên cửa hàng gần trường, văn phòng

GT Tạp hóa TP.HCM Tạp hóa 400 150 200 38% 50% +13% Kéo doanh số Tập trung quận nội thành

GT Đại lý cấp 2 (4 tỉnh) Đại lý 120 60 80 50% 67% +17% Mở rộng độ phủ Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ

GT Chợ (4 tỉnh) Sạp chợ 150 20 18 13% 12% -1% Giữ điểm bán Giảm điểm giao lẻ tốn chi phí

Kênh
Tổng điểm 

trong vùng

Điểm có hàng 

hiện tại

Điểm có hàng 

mục tiêu

Độ phủ hiện 

tại

Độ phủ mục 

tiêu

MT 72 48 60 67% 83%

GT 670 230 298 34% 44%

Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

TỔNG THEO KÊNH
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 2. Lịch 12 tháng

Tết 6/2 8/3

Trung 

thu 

15/9

Chương trình Kênh Loại Chuỗi / khu vực
Từ 

tháng

Đến 

tháng
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Ngày lên kệ

Số tuần 

chuẩn bị 

POSM

Hạn chốt 

POSM
Trạng thái

Còn 

(ngày)
Cảnh báo

Lên kệ 

trong 45 

ngày

Tết · Trưng bày chuỗi MT MT Trưng bày & POSM Chuỗi siêu thị A, B 1 2 MT MT 04/01/2027 6 23/11/2026 Đã xong Đã chốt

Tết · Thưởng tạp hóa GT GT Thưởng điểm bán Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh 1 2 GT GT 04/01/2027 5 30/11/2026 Đã xong Đã chốt

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Chuỗi A, tiện lợi C 3 3 MT 01/03/2027 4 01/02/2027 Đang chạy Đã chốt

Hè · Khuyến mãi chuỗi MT MT Khuyến mãi người tiêu dùng Chuỗi A, B, C 5 7 MT MT MT 03/05/2027 6 22/03/2027 Đang chuẩn bị 7 Gấp (≤ 14 ngày)

Hè · Trưng bày đại lý GT GT Trưng bày & POSM Đại lý cấp 2, 4 tỉnh 4 6 GT GT GT 05/04/2027 4 08/03/2027 Chưa chốt -7 Trễ hạn chốt Sắp tới

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Chuỗi siêu thị A, B 8 9 MT MT 16/08/2027 6 05/07/2027 Chưa chốt 112 Còn thời gian

Trung thu · Thưởng tạp hóa GT Thưởng điểm bán Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh 8 9 GT GT 16/08/2027 4 19/07/2027 Chưa chốt 126 Còn thời gian

Cuối năm · Trưng bày chuỗi MT Trưng bày & POSM Chuỗi siêu thị A, B, C 11 12 MT MT 01/11/2027 6 20/09/2027 Chưa chốt 189 Còn thời gian

Cuối năm · Tạp hóa đón Tết GT Thưởng điểm bán Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh 12 12 GT 01/12/2027 5 27/10/2027 Chưa chốt 226 Còn thời gian
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 3. Ngân sách

Chương trình (chọn từ sheet 2) Kênh Loại Hạng mục Diễn giải Số lượng Đơn vị Đơn giá (VND)
Thành tiền kế 

hoạch

Tháng 

chi
Thực chi

Chênh (thực - kế 

hoạch)
Ghi chú giá

Tết · Trưng bày chuỗi MT MT Trưng bày & POSM Phí trưng bày của chuỗi Vị trí đầu kệ dịp Tết, chuỗi A, B 40 điểm 2,000,000 80,000,000 1 80,000,000 0 Giả định minh họa

Tết · Trưng bày chuỗi MT MT Trưng bày & POSM POSM Wobbler, shelf talker cho 40 siêu thị 1 đợt 60,000,000 60,000,000 1 58,500,000 -1,500,000 Giả định minh họa

Tết · Thưởng tạp hóa GT GT Thưởng điểm bán POSM Poster, wobbler cho 300 tạp hóa 1 đợt 20,000,000 20,000,000 1 20,000,000 0 Giả định minh họa

Tết · Thưởng tạp hóa GT GT Thưởng điểm bán Thưởng điểm bán GT Thưởng trưng bày Tết, 300 tạp hóa 300 điểm 300,000 90,000,000 2 86,400,000 -3,600,000 Giả định minh họa

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling PG sampling 8 điểm, cuối tuần 64 ca 450,000 28,800,000 3 27,000,000 -1,800,000 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling Giám sát nhiều điểm 8 ngày 1,200,000 9,600,000 3 9,600,000 0 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling Quầy sampling in theo nhận diện 6 cái 2,500,000 15,000,000 3 15,000,000 0 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling Ly, khay, khăn giấy phát mẫu 1 đợt 8,000,000 8,000,000 3 7,200,000 -800,000 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Vận chuyển và lắp đặt Chở quầy, hàng mẫu tới điểm 4 chuyến 1,500,000 6,000,000 3 6,000,000 0 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùngQuà tặng khi mua 2 gói 1,000 phần 20,000 20,000,000 3 18,600,000 -1,400,000 Giả định minh họa

8/3 · Sampling cuối tuần MT Sampling/activation Phí agency Khoảng 10% phần vận hành sampling 1 gói 6,700,000 6,700,000 3 6,700,000 0 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

Hè · Khuyến mãi chuỗi MT MT Khuyến mãi người tiêu dùngQuà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùngQuà tặng kèm combo hè 6,000 phần 15,000 90,000,000 6 Giả định minh họa

Hè · Khuyến mãi chuỗi MT MT Khuyến mãi người tiêu dùngPhí trưng bày của chuỗi Ụ khuyến mãi tại 60 điểm 60 điểm 1,000,000 60,000,000 5 Giả định minh họa

Hè · Khuyến mãi chuỗi MT MT Khuyến mãi người tiêu dùngPOSM Ụ khuyến mãi, wobbler cho 60 điểm 1 đợt 70,000,000 70,000,000 4 Giả định minh họa

Hè · Trưng bày đại lý GT GT Trưng bày & POSM POSM Kệ, poster cho 80 đại lý 1 đợt 25,000,000 25,000,000 4 Giả định minh họa

Hè · Trưng bày đại lý GT GT Trưng bày & POSM Thưởng điểm bán GT Thưởng trưng bày hè, 80 đại lý 80 điểm 500,000 40,000,000 5 Giả định minh họa

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling PG sampling 10 điểm, cuối tuần 100 ca 450,000 45,000,000 8 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling Giám sát nhiều điểm 12 ngày 1,200,000 14,400,000 8 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling Quầy sampling in theo nhận diện 10 cái 2,500,000 25,000,000 8 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Nhân sự PG và sampling Ly, khay, khăn giấy phát mẫu 1 đợt 12,000,000 12,000,000 8 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Vận chuyển và lắp đặt Chở quầy, hàng mẫu tới điểm 6 chuyến 1,500,000 9,000,000 8 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation POSM Standee, wobbler Trung thu cho chuỗi A, B 1 đợt 70,000,000 70,000,000 8 Giả định minh họa

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Phí agency Khoảng 10% phần vận hành sampling 1 gói 10,500,000 10,500,000 9 Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)

Trung thu · Sampling & POSM MT Sampling/activation Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùngQuà tặng khi mua hộp Trung thu 2,000 phần 20,000 40,000,000 9 Giả định minh họa

Trung thu · Thưởng tạp hóa GT Thưởng điểm bán Thưởng điểm bán GT Thưởng trưng bày Trung thu, 300 tạp hóa 300 điểm 300,000 90,000,000 9 Giả định minh họa

Cuối năm · Trưng bày chuỗi MT Trưng bày & POSM POSM Wobbler, shelf talker cuối năm cho 60 điểm 1 đợt 60,000,000 60,000,000 10 Giả định minh họa

Cuối năm · Trưng bày chuỗi MT Trưng bày & POSM Phí trưng bày của chuỗi Vị trí đầu kệ cuối năm, 60 điểm 60 điểm 2,000,000 120,000,000 11 Giả định minh họa

Cuối năm · Tạp hóa đón Tết GT Thưởng điểm bán POSM Poster, wobbler cho 300 tạp hóa 1 đợt 20,000,000 20,000,000 11 Giả định minh họa

Cuối năm · Tạp hóa đón Tết GT Thưởng điểm bán Thưởng điểm bán GT Thưởng trưng bày đón Tết, 300 tạp hóa 300 điểm 300,000 90,000,000 12 Giả định minh họa
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 3. Ngân sách

Chương trình (chọn từ sheet 2) Kênh Loại Hạng mục Diễn giải Số lượng Đơn vị Đơn giá (VND)
Thành tiền kế 

hoạch

Tháng 

chi
Thực chi

Chênh (thực - kế 

hoạch)
Ghi chú giá

Chương trình Kênh Kế hoạch Thực chi Còn lại chưa chi
% trên 

tổng

Tết · Trưng bày chuỗi MT MT 140,000,000 138,500,000 1,500,000 11%

Tết · Thưởng tạp hóa GT GT 110,000,000 106,400,000 3,600,000 9%

8/3 · Sampling cuối tuần MT 94,100,000 90,100,000 4,000,000 8%

Hè · Khuyến mãi chuỗi MT MT 220,000,000 0 220,000,000 18%

Hè · Trưng bày đại lý GT GT 65,000,000 0 65,000,000 5%

Trung thu · Sampling & POSM MT 225,900,000 0 225,900,000 18%

Trung thu · Thưởng tạp hóa GT 90,000,000 0 90,000,000 7%

Cuối năm · Trưng bày chuỗi MT 180,000,000 0 180,000,000 15%

Cuối năm · Tạp hóa đón Tết GT 110,000,000 0 110,000,000 9%

Kênh Kế hoạch Thực chi Còn lại chưa chi
% trên 

tổng

MT 860,000,000 228,600,000 631,400,000 70%

GT 375,000,000 106,400,000 268,600,000 30%

Hạng mục Kế hoạch Thực chi Còn lại chưa chi
% trên 

tổng

Phí trưng bày của chuỗi 260,000,000 80,000,000 180,000,000 21%

POSM 325,000,000 78,500,000 246,500,000 26%

Nhân sự PG và sampling 157,800,000 58,800,000 99,000,000 13%

Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng 150,000,000 18,600,000 131,400,000 12%

Thưởng điểm bán GT 310,000,000 86,400,000 223,600,000 25%

Vận chuyển và lắp đặt 15,000,000 6,000,000 9,000,000 1%

Phí agency 17,200,000 6,700,000 10,500,000 1%

TỔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH
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 4. Điểm bán & POSM

Mã Tên điểm Kênh Chuỗi / khu vực Chương trình (chọn từ sheet 2) Bộ POSM Ngày giao Ngày lắp Ngày lên kệ

Ảnh 

nghiệm 

thu

Tình trạng Ghi chú quầy, kệ

Đ01 Siêu thị A – Quận 1 MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 02/01/2027 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân

Đ02 Siêu thị A – Quận 3 MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp

Đ03 Siêu thị A – Quận 7 MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler

Đ04 Siêu thị A – Quận 10 MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 02/01/2027 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,8 m khu bánh kẹo

Đ05 Siêu thị A – Bình Thạnh MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu

Đ06 Siêu thị A – Gò Vấp MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát

Đ07 Siêu thị A – Tân Bình MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 02/01/2027 04/01/2027 Chưa Trễ ảnh Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân

Đ08 Siêu thị A – Phú Nhuận MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp

Đ09 Siêu thị A – Thủ Đức MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler

Đ10 Siêu thị A – Bình Tân MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 02/01/2027 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,8 m khu bánh kẹo

Đ11 Siêu thị A – Thủ Dầu Một MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu

Đ12 Siêu thị A – Biên Hòa MT Chuỗi siêu thị A Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát

Đ13 Siêu thị B – Quận 1 MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 02/01/2027 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân

Đ14 Siêu thị B – Quận 3 MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp

Đ15 Siêu thị B – Quận 7 MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler

Đ16 Siêu thị B – Quận 10 MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 02/01/2027 04/01/2027 Chưa Trễ ảnh Kệ 1,8 m khu bánh kẹo

Đ17 Siêu thị B – Bình Thạnh MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu

Đ18 Siêu thị B – Gò Vấp MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát

Đ19 Siêu thị B – Tân Bình MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 02/01/2027 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân

Đ20 Siêu thị B – Phú Nhuận MT Chuỗi siêu thị B Tết · Trưng bày chuỗi MT Wobbler + shelf talker 28/12/2026 30/12/2026 04/01/2027 Có Đã nghiệm thu Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp

Đ21 Siêu thị A – Quận 7 MT Chuỗi siêu thị A 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Có Đã nghiệm thu Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho

Đ22 Siêu thị A – Quận 10 MT Chuỗi siêu thị A 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Có Đã nghiệm thu Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho

Đ23 Siêu thị A – Bình Thạnh MT Chuỗi siêu thị A 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Có Đã nghiệm thu Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho

Đ24 Siêu thị A – Gò Vấp MT Chuỗi siêu thị A 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Có Đã nghiệm thu Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho

Đ25 Cửa hàng C – Bình Tân MT Chuỗi tiện lợi C 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Có Đã nghiệm thu Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần

Đ26 Cửa hàng C – Thủ Dầu Một MT Chuỗi tiện lợi C 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Có Đã nghiệm thu Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần

Đ27 Cửa hàng C – Biên Hòa MT Chuỗi tiện lợi C 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Chưa Trễ ảnh Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần

Đ28 Cửa hàng C – Quận 1 MT Chuỗi tiện lợi C 8/3 · Sampling cuối tuần Quầy sampling + standee 26/02/2027 27/02/2027 01/03/2027 Có Đã nghiệm thu Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần

Đ29 Siêu thị A – Bình Thạnh MT Chuỗi siêu thị A Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ30 Siêu thị B – Gò Vấp MT Chuỗi siêu thị B Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ31 Cửa hàng C – Gò Vấp MT Chuỗi tiện lợi C Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ32 Siêu thị A – Phú Nhuận MT Chuỗi siêu thị A Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ33 Siêu thị B – Thủ Đức MT Chuỗi siêu thị B Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ34 Cửa hàng C – Thủ Đức MT Chuỗi tiện lợi C Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ35 Siêu thị A – Thủ Dầu Một MT Chuỗi siêu thị A Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ36 Siêu thị B – Biên Hòa MT Chuỗi siêu thị B Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ37 Cửa hàng C – Biên Hòa MT Chuỗi tiện lợi C Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ38 Siêu thị A – Quận 3 MT Chuỗi siêu thị A Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ39 Siêu thị B – Quận 7 MT Chuỗi siêu thị B Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ

Đ40 Cửa hàng C – Quận 7 MT Chuỗi tiện lợi C Hè · Khuyến mãi chuỗi MT Ụ khuyến mãi + wobbler 03/05/2027 Chưa Chờ Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
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 4. Điểm bán & POSM

Chương trình Số điểm Đã có ảnh Trễ ảnh

Tết · Trưng bày chuỗi MT 20 18 2

Tết · Thưởng tạp hóa GT 0 0 0

8/3 · Sampling cuối tuần 8 7 1

Hè · Khuyến mãi chuỗi MT 12 0 0

Hè · Trưng bày đại lý GT 0 0 0

Trung thu · Sampling & POSM 0 0 0

Trung thu · Thưởng tạp hóa 0 0 0

Cuối năm · Trưng bày chuỗi 0 0 0

Cuối năm · Tạp hóa đón Tết 0 0 0

THEO CHƯƠNG TRÌNH

 Mẫu của A.M Agency – amagency.vn



 5. KPI

KPI Kênh Đơn vị Chiều Dòng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
% đạt tháng 

báo cáo
Trạng thái

Mục tiêu 68% 69% 70% 72% 74% 75% 77% 78% 80% 81% 82% 83%

Thực tế 67% 70% 71%

% đạt 99% 101% 101% 101% Đạt

Mục tiêu 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 45%

Thực tế 34% 35% 33%

% đạt 97% 97% 89% 89% Gần đạt

Mục tiêu 80% 80% 80% 82% 82% 85% 85% 85% 85% 85% 88% 88%

Thực tế 78% 83% 62%

% đạt 98% 104% 78% 78% Chưa đạt

Mục tiêu 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Thực tế 92% 97% 88%

% đạt 97% 102% 93% 93% Gần đạt

Mục tiêu 0 0 16 0 0 0 0 20 8 0 0 0

Thực tế 0 0 14

% đạt 88% 88% Gần đạt

Mục tiêu 12,000 15,000 8,000 7,500 8,000 8,500 8,500 9,000 11,000 8,500 10,000 13,000

Thực tế 12,600 15,900 8,350

% đạt 105% 106% 104% 104% Đạt

Mục tiêu 500 300 300 250 300 250 150 350 300 150 300 250

Thực tế 443 241 252

% đạt 113% 124% 119% 119% Đạt

KPI Mục tiêu Thực tế % đạt Trạng thái

Độ phủ kênh MT 70% 71% 101% Đạt

Độ phủ kênh GT 37% 33% 89% Gần đạt

Điểm đạt chuẩn trưng bày 80% 62% 78% Chưa đạt

POSM lắp đúng hạn, có ảnh 95% 88% 93% Gần đạt

Số buổi sampling 16 14 88% Gần đạt

Sell-out 8,000 8,350 104% Đạt

Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch 300 252 119% Đạt

Số KPI đạt mục tiêu 3/7

KPI THÁNG ĐANG BÁO CÁO (tự lấy theo ô Tháng ở sheet 0)

GT %

Số buổi sampling

%

nghìn đ

Cao hơn tốt

Độ phủ kênh GT

buổi

%

MT + GT

MT

MT + GT Cao hơn tốt

Độ phủ kênh MT

MT

MT + GT Thấp hơn tốt

Cao hơn tốt

Cao hơn tốt

POSM lắp đúng hạn, có ảnh

Chi phí trên mỗi điểm trong kế 

hoạch

Sell-out

Điểm đạt chuẩn trưng bày

Cao hơn tốt

thùng

% Cao hơn tốt

MT + GT

101%

89%

78%

93%

88%

104%

119%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Độ phủ kênh MT

Độ phủ kênh GT

Điểm đạt chuẩn trưng bày

POSM lắp đúng hạn, có ảnh

Số buổi sampling

Sell-out

Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch

% đạt KPI ở tháng đang báo cáo
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 6. Báo cáo tháng

BÁO CÁO TRADE MARKETING THÁNG 3/2027

Nhãn hàng: Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu)

Số chính, bảng KPI và biểu đồ tự lấy theo ô Tháng đang báo cáo ở sheet 0. Nhập ô vàng: nhận xét từng chuỗi, đề xuất, vật phẩm, việc tháng sau.

Đã chi lũy kế
% đã chi so với kế hoạch cùng 

kỳ
KPI đạt mục tiêu

Sell-out tháng 

(thùng)

335.0 triệu 97% 3/7 8,350

Mục tiêu Thực tế % đạt Trạng thái

70% 71% 101% Đạt

37% 33% 89% Gần đạt

80% 62% 78% Chưa đạt

95% 88% 93% Gần đạt

16 14 88% Gần đạt

8,000 8,350 104% Đạt

300 252 119% Đạt

Chuỗi / nhóm điểm Kênh
Số điểm làm trong 

tháng
KPI chính trong tháng

Nhận xét (lượng khách theo khung giờ, mức hỗ trợ 

của chuỗi, vị trí trưng bày)
Đề xuất

Chuỗi siêu thị A MT 6 Sampling 8/8 buổi
Khách đông 16h-19h thứ Bảy, Chủ nhật; chuỗi cho đặt 

quầy gần lối vào khu bánh
Giữ

Chuỗi tiện lợi C MT 4 Sampling 6/8 buổi
Lối đi hẹp, chỉ đặt được quầy nhỏ; khách đông giờ trưa 

hơn buổi chiều
Điều chỉnh

Chuỗi siêu thị B MT 8
Trưng bày đạt chuẩn 6/8 

điểm

Sau Tết chuỗi thu hẹp khu trưng bày mùa vụ; cần chốt 

lại vị trí cho chương trình hè
Điều chỉnh

Tạp hóa TP.HCM GT 120 Độ phủ GT 33%
Nhiều điểm đã gỡ kệ Tết mà chưa trưng bày lại; cần một 

vòng thăm lại trong tháng 4
Điều chỉnh

Chợ (4 tỉnh) GT 15 Bán chậm, giao lẻ tốn
Chi phí giao lẻ cao so với số thùng bán ra; dồn thưởng 

trưng bày sang tạp hóa
Dừng

Vật phẩm Đơn vị Nhập Đã dùng Tồn (tự tính)

Hàng mẫu dùng thử gói 6,000 5,640 360

Quà tặng người mua phần 1,000 930 70

Standee cái 8 8 0

Shelf talker cái 40 42 -2

Tồn âm (ô đỏ): số đã dùng lớn hơn số nhập, kiểm lại phiếu nhập kho trước khi gửi báo cáo.

Người làm Hạn

Trade GT 20/03/2027

Trade MT 22/03/2027

Trade MT 18/03/2027

Trade MT 05/04/2027

Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

SELL-OUT THEO THÁNG: MỤC TIÊU VÀ THỰC TẾ (thùng)

SỐ CHÍNH TRONG THÁNG

Dời giờ sampling chuỗi C sang khung 11h-13h

KPI

Việc

Bổ sung ảnh nghiệm thu 3 điểm còn thiếu

Đã chi trong tháng

Số buổi sampling (buổi)

Duyệt thiết kế POSM khuyến mãi hè kênh MT

Độ phủ kênh MT (%)

KPI TRONG THÁNG

POSM lắp đúng hạn, có ảnh (%)

Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch (nghìn đ)

Điểm đạt chuẩn trưng bày (%)

Chốt POSM chương trình hè đại lý cấp 2 (đã trễ hạn chốt)

Sell-out (thùng)

90.1 triệu

ĐỐI CHIẾU VẬT PHẨM: NHẬP, ĐÃ DÙNG, TỒN

Độ phủ kênh GT (%)

VIỆC THÁNG SAU

THEO CHUỖI, KÊNH: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT
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